
KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG        BỐ TRÍ CÁC PHÒNG THI LÝ THUYẾT KHỐI THPT ĐỢT 2  
Khóa ngày: 23/5/2016 
HỘI ĐỒNG: TRUNG TÂM GDTX-DN - HN NINH PHƯỚC 
 

Ngày thi Nghề Thời gian Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Hội 
trường Phòng 5 Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8 

TinHọc, 
Điện DD  
(đợt 1) 

7h15 – 8h00 
TIN P.1 

(24) 
TIN P.2 

(24) 
TIN P. 3 

(24) 
TIN P.4 

(24) 
TIN P.5 

 (24) 
ĐDD P.1 

 (24) 
ĐDD P.2 

 (24) 
ĐDD P.3 

 (24) 
ĐDD P.4 

 (24) 
Sáng thứ 2 
23/5/2016 Tin Học,  

Điện DD  
 (đợt 2) 

8h15 – 9h00 
TIN P.6 

(24) 
TIN P.7 

(24) 
TIN P.8 

(24) 
TIN P.9 

(24) 

TIN P.10 
(13) 

ĐDD P.9 
 (24) 

ĐDD P.5 
 (24) 

ĐDD P.6 
 (24) 

ĐDD P.7 
 (24) 

ĐDD P.8 
 (24) 

Làm vườn, 
Thêu, 

May, (đợt 1) 
7h15 – 8h00 

May P.1 
(24) 

May P.2 
(24) 

May P.3 
(24) 

Thêu P.1 
(24) 

Thêu P.2 
(24) 

Thêu P.3 
(24) 

Thêu P.4 
(24) 

Làm vườn 
P.1 
(24) 

 

Sáng thứ 3 
24/5/2016 Làm vườn, 

Thêu 
May, (đợt 2) 

8h15 – 9h00 
May P.4 

(24) 
May P.5 

(24) 
May P.6 

(24) 

Làm vườn 
P.2 
(24) 

 

L.vườn P.3 
(17) 

Thêu P.8 
(10) 

May P.7 
(07) 

Thêu P.5 
(24) 

Thêu P.6 
(24) 

Thêu P.7 
(24) 

 

Sáng thứ 4 
25/5/2016 

Trồng rừng 
(đợt 1) 

7h15 – 8h00 
Trồng 

rừng P.1 
(24) 

Trồng 
rừng P.2 

(24) 

Trồng 
rừng P.3 

(11) 
      

Phước Dân, ngày 16  tháng 5 năm 2016 
                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

    (Đã ký) 
 

                  Nguyễn Thị Hồng Mai 
 



KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG       LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG KHỐI THPT ĐỢT 2  
Khóa ngày: 23/5/2016 
HỘI ĐỒNG: TRUNG TÂM GDTX-DN - HN NINH PHƯỚC 

 

 
Thứ bảy (ngày 21/5/2016) Lúc 07 giờ : Tập trung toàn bộ học sinh để học nội quy, nhận phiếu thí sinh, xem danh sách phòng thi và lịch thi. 

                                                                                
 

ĐỢT NGÀY THI BUỔI 
THI LT TH THỜI GIAN NỘI DUNG THI 

1  07h15 – 08h00 
Lý thuyết Tin học (P1-P5) 
Lý thuyết Điện DD (P1-P4) 

Từ SBD 115001 – 115120 (5 ph) 
Từ SBD 113001 – 113096 (4 ph) 

2  08h15 – 09h00 
Lý thuyết Tin học (P6-P10) 
Lý thuyết Điện DD (P5-P9) 

Từ SBD 115121 – 115229 (5 ph) 
Từ SBD 113097 – 113216 (5 ph) 

Thứ 2 
23/5/2016 

SÁNG 

 1 09h15 – 10h15 
Thực hành Tin học ( P1-P2) 
Thực hành Điện DD (P1-P3) 

Từ SBD 115001 – 115048 (2 ph) 
Từ SBD 113001 – 113072 (2 ph) 

1  07h15 – 08h00 
Lý thuyết May (P1-P3) 
Lý thuyết Thêu (P1-P4) 
Lý thuyết Làm vườn (P1) 

Từ SBD 111001 – 111072 (3 ph) 
Từ SBD 114001 – 114096 (4 ph) 
Từ SBD 112001 – 112024 (1 ph) 

 1 07h15 – 08h15 Thực hành Tin học (P3-P4) Từ SBD 115049 – 115096 (2 ph) 

2  08h15 – 09h00 
Lý thuyết May (P4-P7) 
Lý thuyết Thêu (P5-P8) 
Lý thuyết Làm vườn (P2-P3) 

Từ SBD 111073 – 111151 (4 ph) 
Từ SBD 114097 – 114179 (4 ph) 
Từ SBD 112025 – 112065 (2 ph) 

Thứ 3 
24/5/2016 

SÁNG 

 
2 
 

09h15 – 10h15 

 
Thực hành Tin học (P5-P6) 
Thực hành Thêu (P1-P2) 
Thực hành May (P1-P2) 
Thực hành Điện DD (P4-P6) 
Thực hành Làm vườn (P1-P3) 
 

Từ SBD 115097 – 115144 (2 ph) 
Từ SBD 114001 – 114048 (2 ph) 
Từ SBD 111001 – 111048 (2 ph) 
Từ SBD 11373 – 113144 (3 ph) 
Từ SBD 112001 – 112065(3 ph) 



ĐỢT NGÀY THI BUỔI 
THI LT TH THỜI GIAN NỘI DUNG THI 

 
1 

 07h15 – 08h00 Lý thuyết Trồng rừng (P1-P3) Từ SBD 116001 – 116059 (3 ph) 

 1 07h15 – 08h15 
Thực hành Tin học (P7-P8) 
Thực hành Điện DD (P7-P9) 
Thực hành May (P3-P4) 

Từ SBD 115145 – 115192 (2 ph) 
Từ SBD 113145 – 113216(3 ph) 
Từ SBD 111049 – 111096 (2 ph) 

Thứ 4 
25/5/2016 

SÁNG 

 2 08h45 – 09h45 

Thực hành Tin học (P9-P10) 
Thực hành Trồng rừng(P1-P3) 
Thực hành May (P5-P7) 
Thực hành Thêu (P3-P8) 

Từ SBD 115193 – 115229 (2 ph) 
Từ SBD 116001 – 116059 (3 ph) 
Từ SBD 111097 – 111151 (3 ph) 
Từ SBD 114049 – 114179 (6 ph) 

Phước Dân, ngày 16 tháng 5 năm 2016 
                                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI  
Nơi gửi: 
- Hội đồng thi ( niêm yết);                       (Đã ký)         
- Các trường PTTH ( Thông báo); 
- VP. 
 

     Nguyễn Thị Hồng Mai 
 
 
 
 
 


